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TÓM TẮT

Đặt vấn đề: Khò khè kéo dài là thử thách trong chẩn đoán và điều trị cho bác sĩ Nhi khoa. 
Nghiên cứu này nhằm đánh giá vai trò của nội soi phế quản (NSPQ) ống mềm ở trẻ dưới 2 tuổi 
có khò khè kéo dài (KKKD) tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM. 

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả hàng loạt ca trên 57 ca từ 1-24 tháng tuổi có 
KKKD được NSPQ ống mềm và thực hiện lấy dịch rửa phế quản phế nang (DRPQPN) từ tháng 
6/2019 đến tháng 5/2020. 

Kết quả: Có 11/57 trẻ (19,3%) có bất thường đường thở, gồm hẹp khí quản 8 trường hợp 
(14%), mềm sụn khí quản 3 ca (5,3%), rò khí phế quản 1 ca (1,8%). Phân tích tế bào DRPQPN có 
dịch viêm ưu thế neutrophil ở 77,1%. Nuôi cấy vi khuẩn DRPQPN dương tính 2/54 ca (3,7%). Kết 
quả xét nghiệm PCR DRPQPN có 37/50 (74%) ca dương tính, trong đó 76,5% dương tính với đa 
tác nhân. Phát hiện vi khuẩn: M. pneumoniae (14%), Eliszabethkingia meningoseptica (14%); 
virus: Cytomegalovirus (40%), Rhinovirus (22%). Có 4/11 ca bất thường đường thở không thấy 
trên CT scan ngực nhưng phát hiện nhờ NSPQ ống mềm. Thay đổi điều trị liên quan với kháng 
sinh thực hiện ở 72% bệnh nhi sau thủ thuật NSPQ. Kết luận: NSPQ ống mềm hỗ trợ chẩn đoán 
nguyên nhân KKKD, đặc biệt các bất thường đường thở, đồng thời hướng dẫn điều trị liên quan 
can thiệp ngoại khoa và kháng sinh.

Từ khóa: Khò khè kéo dài, nội soi phế quản ống mềm.

ABSTRACT

CLINICAL UTILITY OF FLEXIBLE BRONCHOSCOPY FOR DIAGNOSIS AND TREATMENT

 IN YOUNG CHILDREN WITH PERSISTENT WHEEZING

Background - objectives:  Persistent wheezing pose a diagnostic and therapeutical challenge to 

the pediatrician. We aimed to evaluate the clinical utility of fl exible bronchoscopy in children under 2 

years old with persistent wheezing at Children’s Hospital 1 HCMC. 

Method: Prospective case series study of 57 children 1 to 24 months of age with persistent wheezing 

from June 2019 to May 2020 underwent fl exible bronchoscopy with bronchoalveolar lavage (BAL). 

Result: Airway abnormalities were found in 11/57 patients (19.3%), including tracheal stenosis 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Khò khè kéo dài là vấn đề hô hấp khá thường 

gặp ở trẻ nhỏ và gây nhiều khó khăn cho bác sĩ 

trong việc chẩn đoán và điều trị [1, 14, 17]. Những 

trẻ khò khè kéo dài thường nhập viện kéo dài hay 

nhiều lần, điều trị với nhiều loại thuốc khác nhau 

và đáp ứng kém với điều trị. Hội Hô hấp châu Âu 

và Hội Lồng ngực Hoa Kỳ khuyến cáo thực hiện 

nội soi phế quản (NSPQ) ống mềm cho những 

trẻ nhỏ không đáp ứng với các điều trị thông 

thường nhằm đánh giá nguyên nhân khác của 

khò khè kéo dài [15, 20]. Đây là thủ thuật xét 

nghiệm thường quy và được thực hiện an toàn 

ở rất nhiều trung tâm hô hấp nhi khoa trên thế 

giới [7, 13]. Tại Việt Nam, đã có một số công trình 

nghiên cứu về tính an toàn cũng như lợi ích của 

NSPQ ống mềm trong chẩn đoán các bệnh lý hô 

hấp ở trẻ em, nhưng còn rất ít [8, 18, 24]. Vì vậy 

vậy chúng tôi tiến hành đề tài nghiên cứu: “Vai trò 

nội soi phế quản ống mềm ở trẻ dưới 2 tuổi có 

khò khè kéo dài nhập” với mục tiêu: Xác định tỷ 
lệ bất thường đường thở phát hiện qua NSPQ ống 
mềm ở trẻ dưới 2 tuổi có khò khè kéo dài và vai trò 
của NSPQ trong chẩn đoán và điều trị trẻ nhũ nhi có 
khò khè kéo dài. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Chúng tôi thực hiện nghiên cứu mô tả 57 bệnh 

nhi dưới 2 tuổi có khò khè kéo dài ít nhất 4 tuần, 

được thăm khám, xác định khò khè bởi bác sĩ và 

không đáp ứng với điều trị thuốc hen phế quản 

thông thường, điều trị tại khoa Hô hấp Bệnh viện 

Nhi Đồng 1 trong thời gian từ  01/06/2019 đến 

31/05/2020. Sau ít nhất 1 tuần điều trị tại bệnh 

viện, bệnh nhi sẽ được thực hiện các xét nghiệm 

tìm nguyên nhân khò khè kéo dài gồm: BK dịch 

dạ dày 3 lần, test nhanh HIV, cấy dịch hút mũi 

khí quản (NTA) tìm vi trùng, siêu âm tim Doppler, 

chụp CT scan ngực cản quang, siêu âm bụng tìm 

trào ngược dạ dày thực quản (TNDDTQ), các xét 

nghiệm khác khi lâm sàng gợi ý và NSPQ ống 

mềm và rửa phế quản phế nang. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Đặc điểm lâm sàng và tỷ lệ bất thường 

đường thở phát hiện qua NSPQ ống mềm

Trong 57 bệnh nhi trong nghiên cứu, trẻ nam 

gấp 3 lần trẻ nữ, với tuổi trung bình là 11 ± 5 tháng.  

Thời gian kéo dài khò khè trung bình 15,3 ± 18,6 

tuần. Có 52,6% bệnh nhi cần hỗ trợ hô hấp. Đặc 

điểm lâm sàng của trẻ được mô tả trong bảng 1. 

in 8 cases (14%), tracheomalacia in 3 cases (5.3%) and tracheal esophageal fi stula in 1 case (1.8%). 

Cytology of BAL fl uid revealed a marked neutrophilic infl ammation (77.1% of 48 patients). Positive 

bacterial culture of BAL fl uid were found in 2/54 (3.7%) patients. PCR test of BAL fl uid showed 37 

out of 50 (74%) positive, in which 76.5% positive for multi-agent. Bacteries: M.pneumoniae (14%), 

Eliszabethkingia meningoseptica (14%); viral agentsCytomegalovirus (40%), Rhinovirus (22%). 

4/11 airway abnormalities invisible on a chest computed tomography were detected by fl exible 

bronchoscopy. Antibiotic-related changes were guided after procedure in 72% of patients. 

Conclusion: Flexible bronchoscopy supports the diagnosis of the cause of persistent wheezing, 

particularly airway abnormality, and guides treatment related to surgical and and antibiotic 

interventions.

Keywords: Persistent wheezing, fl exible bronchoscopy. 
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Bả ng 1. Phân bố đặc điểm lâm sàng (n = 57)

Đặc điểm lâm sàng Kết quả

Tuổi, trung bình ± SD (min-max), tháng 11 ± 5,4 (0-21)

Cơ địa dị ứng bản thân và/hoặc gia đình, n (%) 7 (12,3)

Bệnh nền, n (%) 23 (40,4)

Số lần nhập viện trước đây, trung bình ± SD (min-max), lần 2,3 ± 1,6 (0-6)

Suy dinh dưỡng, n (%) 18 (31,6)

Hỗ trợ hô hấp lúc nằm viện, n (%)*
- Oxy cannula
- NCPAP
- Thở máy

30 (52,6)
12 (21,1)
15 (26,3)

3 (5,3)

Thời điểm khởi phát khò khè trung bình ± SD, (min-max), tháng 7,5 ± 5 (0-21)

Thời gian kéo dài khò khè, trung bình ± SD, (min-max), tuần 15,3 ± 18,6 (4-120)

Thời gian nằm viện, trung bình ± SD (min-max), ngày 57,3 ± 32,2 (8-147)

Thời gian từ lúc nhập viện tới lúc NSPQ, trung bình ± SD, ngày 38,9 ± 23 

* Hỗ trợ hô hấp cao nhất trong suốt thời gian nằm viện

CT scan ngực phát hiện 10,5% có bất thường 

mạch máu lớn trung thất, và chẩn đoán đúng 

7/11 bệnh nhi có bất thường hẹp khí phế quản. 

NSPQ phát hiện 19,3% bất thường đường thở 

giải thích nguyên nhân khò khè kéo dài, gồm hẹp 

khí quản (14%), mềm sụn khí quản nguyên phát 

(3,5%) và dò khí quản thực quản tái phát kèm 

mềm sụn khí quản thứ phát (1,8%). Tỷ lệ phát 

hiện bất thường đường thở cao hơn ở nhóm tuổi 

nhỏ hơn 6 tháng (50%).  Bất thường viêm niêm 

mạc đường thở được mô tả qua NSPQ ở 87,7% 

(n= 50) bệnh nhi. Đa số bệnh nhi (77,1%) có dịch 

viêm ưu thế neutrophil. 

Kết quả nuôi cấy vi khuẩn DRPQPN dương tính 

3,7%. Kết quả xét nghiệm PCR DRPQPN có 37/50 

(74%) bệnh nhi có kết quả dương tính, 52,9% bệnh 

nhi dương tính với đa tác nhân. Vi khuẩn phát 

hiện thường nhất gồm: Mycoplasma pneumoniae 

(14%), và Eliszabethkingia meningoseptica (14%). 

Vi khuẩn lao Mycobacterium tuberculosis phát 

hiện ở một bệnh nhi. Tác nhân virus gồm chủ yếu 

Cytomegalovirus (40%), Rhinovirus (22%). Vi nấm 

Candida albican dương tính ở 2 bệnh nhi (4%). 

3.2. Vai trò NSPQ ống mềm trong chẩn đoán 

và điều trị khò khè kéo dài

Chẩn đoán cuối cùng thông qua nhiều dữ liệu 

tổng hợp, bao gồm bệnh cảnh lâm sàng, kết quả 

hình ảnh học, kết quả vi sinh, các xét nghiệm 

tầm soát suy giảm miễn dịch, và NSPQ ống mềm. 

Nguyên nhân khò khè thường nhất trong mẫu 

nghiên cứu là viêm tiểu phế quản tắc nghẽn hậu 

nhiễm (40,4%), tiếp theo là viêm phổi kéo dài 

(29,8%) kèm những yếu tố thuận lợi giải thích 

tình trạng viêm phổi kéo dài. Bất thường đường 

thở giải thích nguyên nhân khò khè kéo dài 

19,3%. TNDDTQ đơn thuần là nguyên nhân khò 

khè ở 5,3% dân số nghiên cứu (Bảng 2).

Trong các chẩn đoán sau cùng về nguyên 

nhân khò khè kéo dài, NSPQ ống mềm có vai trò 

chính trong chẩn đoán xác định nguyên nhân và 

hướng dẫn điều trị trong 16 trường hợp (28,1%) 

gồm: 11 bệnh nhi bất thường đường thở, 2 bệnh 

nhi lao phổi, 3 bệnh nhi TNDDTQ đơn thuần.  Có 

6 trường hợp khò khè kéo dài được chẩn đoán và 

điều trị hen phế quản lúc nhập viện, khi xuất viện 

có một bệnh nhi được chẩn đoán hẹp khí quản 

bẩm sinh, 1 bệnh nhi chẩn đoán viêm phổi kéo 

dài và 4 bệnh nhi chẩn đoán viêm tiểu phế quản 

tắc nghẽn hậu nhiễm. 

Về điều trị, NSPQ ống mềm củng cố chẩn 

đoán, đánh giá vị trí và mức độ hẹp, hỗ trợ quyết 

định can thiệp ngoại khoa hay không ở 9 bệnh 

nhi (15,8%). Đây là những bệnh nhi nghi ngờ bất 

thường đường thở qua kết quả CT scan ngực, có 

khả năng cần can thiệp ngoại khoa, tuy nhiên kết 
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quả NSPQ là tiêu chí quan trọng trong chỉ định 

phẫu thuật. NSPQ giúp thay đổi điều trị liên quan 

với kháng sinh ở 72% bệnh nhi, bao gồm 43,9% 

ngưng kháng sinh hay xuống thang, 24,6% thêm 

kháng sinh dựa vào kết quả xét nghiệm vi sinh và 

hình ảnh viêm đường thở qua NSPQ.

Bả ng 2. Chẩn đoán nguyên nhân khò khè kéo dài (n = 57)

Chẩn đoán lúc xuất viện Tần số Tỷ lệ (%)

1. Bất thường đường thở 11 19,3

- Hẹp khí quản

  + Bẩm sinh 

  + Sang thương trong lòng phế quản

  + Hẹp khí quản do mạch máu chèn ép

8

4

2

2

14

7

1,8

3,5

- Mềm sụn khí quản 2 3,5

- Rò khí quản thực quản + mềm sụn khí quản

- Do dị vật thực quản/hẹp khí quản
1 1,8

2. Lao phổi 2 3,5

3.  Viêm phổi kéo dài 17 29,8

4. Viêm tiểu phế quản tắc nghẽn hậu nhiễm 23 40,4

5. Trào ngược dạ dày thực quản 3 5,3

6. Suy giảm miễn dịch - viêm phổi kéo dài 1 1,8

7. Bệnh phổi mô kẽ

   Bệnh mô liên kết hỗn hợp
1 1,8

4. BÀN LUẬN

Triệu chứng khò khè kéo dài ở trẻ em không 

đáp ứng với thuốc giãn phế quản là một chỉ định 

quan trọng cần được NSPQ ống mềm. Theo tác 

giả Sherif  và cộng sự [16], chỉ định NSPQ ống mềm 

được thực hiện nhiều nhất ở trẻ nhũ nhi là khò 

khè kéo dài, tiếng thở lớn, tiếng thở rít thì hít vào. 

Các nguyên nhân thường gặp gây khò khè kéo 

dài ở trẻ em, đặc biệt là trẻ nhỏ là bất thường bẩm 

sinh khí quản - phế quản bao gồm mềm sụn khí 

quản - phế quản, hẹp khí phế quản bẩm sinh hay 

do chèn ép từ mạch máu, màng chắn khí quản, 

rò khí quản thực quản … Trong 57 bệnh nhi có 

khò khè kéo dài, có 19,3% bệnh nhi phát hiện bất 

thường đường thở qua NSPQ ống mềm, tỷ lệ này 

thấp hơn so với kết quả nghiên cứu của các tác giả 

khác (Bảng 3). Tỷ lệ bất thường đường thở khác 

nhau giữa các nhóm tuổi khác nhau có ý nghĩa 

thống kê (p = 0,046), lên đến 50% trong nhóm trẻ 

< 6 tháng (3/6 trường hợp), tiếp theo nhóm trẻ 

nhóm trẻ ≥ 12 tháng tỷ lệ là 23,8% và nhóm 6 - 

<12 tháng tuổi tỷ lệ là 10%. Trong nghiên cứu của 

Gu et al [12], 31% trẻ dưới 12 tháng có bất thường 

đường thở. 

Về loại bất thường đường thở, nghiên cứu 

của chúng tôi phát hiện hẹp khí quản bẩm sinh 

7%, hẹp khí quản do mạch máu chèn ép 3,5%, và 

hẹp khí quản do sang thương trong lòng 3,5% 

(Hình 1). 



TẠP CHÍ NHI KHOA 2022, 15, 5

12

Hẹp khí quản bẩm sinh 

dạng vòng nhẫn

Hẹp khí quản do cung 

ĐMC đôi chèn ép

Hẹp khí quản do lao 

nội mạc phế quản

Hì nh 1. Một số hình ảnh hẹp khí quản qua NSPQ trong nhóm nghiên cứu

(Nguồn: Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Nhi Đồng 1)

Mềm sụn khí quản là bất thường động học của 

thành khí quản và phế quản, làm cho đường thở 

xẹp bất thường vào trong thì thở ra theo đường 

kính trước sau. Chẩn đoán có thể bị bỏ sót nếu 

ống nội soi to so với lòng khí quản, phế quản nằm 

sát thành khí quản, hay an thần sâu, thở áp lực 

dương quá mức bởi bác sĩ gây mê trong quá trình 

nội soi [6]. Tỷ lệ phát hiện mềm sụn khí quản thay 

đổi tùy nghiên cứu, dao động từ 15 - 57% trong 

các báo cáo về NSPQ ở trẻ [2-4, 12, 19, 21]. Trong 

nghiên cứu của chúng tôi, chỉ có 3 bệnh nhân được 

chẩn đoán mềm sụn khí quản, khá thấp so với các 

nghiên cứu khác. 

CT scan ngực và NSPQ ống mềm đều có vai 

trò quan trọng trong đánh giá bất thường đường 

thở ở trẻ em. CT scan ngực giúp đánh giá tổn 

thương hình ảnh học nhu mô phổi, trung thất, 

bất thường mạch máu và đường kính lòng khí 

quản phế quản. NSPQ ống mềm cho phép quan 

sát hình ảnh đường thở từ bên trong, và động 

học của đường thở trong các chu kỳ thở ra và hít 

vào. Trong mẫu nghiên cứu của chúng tôi, giữa 

CT scan ngực và NSPQ ống mềm tương đồng 

với nhau trong việc phát hiện 7 trường hợp bất 

thường đường thở và 5 trường hợp không có sự 

tương đồng. Rõ ràng ưu điểm đánh giá hình ảnh 

động học đường thở của NSPQ ống mềm đã giúp 

phát hiện các 3 trường hợp mềm sụn khí quản 

như đã mô tả ở trên mà các phương pháp hình 

ảnh khác không phát hiện được và chưa giải thích 

hết được tính chất kéo dài mạn tính của triệu 

chứng khò khè. 

Bả ng 3. So sánh kết quả nghiên cứu NSPQ ở trẻ khò khè kéo dài giữa các nghiên cứu

Nghiên cứu Chúng tôi Baets [9] Boesch [4] Gu [12] Cakir [7] Baraldi [3]

Năm thực hiện 2019-2020 2012 2018 2016 2009 2010

Cỡ mẫu 57 124 94 156 113 33

Tuổi trung bình 11 tháng 10 tháng 3,3 tuổi 14 tháng 14 tháng 12 tháng 

Bất thường niêm mạc đường thở 87,7% 59,7% 49,5% - - -

Bất thường đường thở 19,3% 49% 45,7% 21,8% 48% 45%

- Mềm sụn thanh quản 0% 3%

- Mềm sụn khí phế quản 5,3% 46% 25,7% 15,4% 33,6% 42%

- Hẹp khí quản 14% 3% 15,8% 3,8% 1,8%

- Rò khí quản- thực quản 1%
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- Dị vật đường thở 0% 1% 12,4%

- Khe thanh - khí - thực quản 0% 10,9%

- Hemangioma 0% 1%

- Sang thương nội phế quản 3,5% 1%

- Tracheal bronchus 0% 1% 4,5%

Từ những năm 2000, phương pháp xác định 

tác nhân vi sinh bằng kỹ thuật khuếch đại acid 

nucleic được phát triển, giúp phát hiện được các 

tác nhân nhanh hơn với độ nhạy cao hơn phương 

pháp nuôi cấy. Kết quả PCR giúp làm tăng tỷ lệ 

phát hiện tác nhân gây bệnh, đã được nêu ra 

trong các nghiên cứu ở người lớn [10, 22] và ở 

trẻ em [5, 23, 24]. Với phương pháp định lượng 

tải lượng DNA vi khuẩn có thể giúp phân biệt tác 

nhân lây nhiễm hay tác nhân gây bệnh, gần giống 

phương pháp cấy định lượng. Hầu hết những 

phương pháp nghiên cứu phân tử thực hiện trên 

S. pneumoniae sử dụng giá trị cắt là 104 - 105 gene 

copies/ml để mô tả ngưỡng ý nghĩa [10, 11].  

Nghiên cứu của chúng tôi có 50 bệnh nhân 

được gởi dịch rửa PQPN xét nghiệm PCR tìm tác 

nhân gây bệnh, 37/50 bệnh nhi có kết quả PCR 

dương tính với ít nhất một tác nhân gây bệnh, 

chiếm tỷ lệ 74%. Hơn một nửa các trường hợp 

PCR dương tính với đa tác nhân. Tác nhân gây 

bệnh thường gặp nhất là virus (34%) và đồng 

nhiễm vi khuẩn và virus (30%). Nghiên cứu chúng 

tôi thực hiện khi bệnh nhi đã sử dụng kháng sinh 

nhiều ngày, điều này có thể giải thích tỷ lệ dương 

tính với vi khuẩn thấp hơn so với các nghiên cứu 

khác. Đặc biệt, trong nghiên cứu của chúng tôi, 

tỷ lệ dương tính với tác nhân virus cao đáng kể, 

Cytomegalovirus dương tính 40%, Rhinovirus 

22%, Parainfl uenza virus 3 (14%), RSV (8%), 

Adenovirus (8%). Các tác nhân này dương tính 

đơn thuần hay đồng nhiễm với các tác nhân vi 

khuẩn, hay vi nấm. Kết quả này tương tự kết quả 

của tác giả Trần Quỳnh Hương [24] tại BVNĐ2 với 

3 nhóm virus thường gặp trong dịch rửa PQPN 

là Cytomegalovirus, Respiratory syncytial virus, 

Rhinovirus. Nghiên cứu của Gu et al [12], tỷ lệ 

phát hiện virus bằng phương pháp PCR thấp hơn, 

chiếm 10,9% bệnh nhân. 

5. KẾT LUẬN

Tỷ lệ phát hiện bất thường đường thở qua 

NSPQ ống mềm ở trẻ nhũ nhi có khò khè kéo dài 

là 19,3%. NSPQ ống mềm có vai trò chính trong 

chẩn đoán nguyên nhân và hướng dẫn điều trị 

trong 16 trường hợp (28,1%) và giúp phát hiện 

thêm 4/11 ca bất thường đường thở không thấy 

trên CT scan ngực. Ngoài ra, NSPQ ống mềm hỗ 

trợ quyết định can thiệp ngoại khoa hay không 

ở 9 bệnh nhi (15,8%). NSPQ giúp thay đổi điều 

trị liên quan tới kháng sinh ở 72% bệnh nhi, 

bao gồm 43,9% ngưng kháng sinh hay xuống 

thang, 24,6% thêm kháng sinh dựa vào kết quả 

xét nghiệm vi sinh và hình ảnh viêm đường thở 

qua NSPQ. 

Thực hiện NSPQ ống mềm thường quy trong 

các trường hợp khò khè kéo dài không đáp ứng 

điều trị giúp hỗ trợ chẩn đoán cũng như quyết 

định điều trị. 
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